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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
Số:      /2009/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
Hà Nội, ngày        tháng     năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu 

và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

	Nơi nhận: 

· Ban Bí thư Trung ương Đảng;

· Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cq thuộc Cphủ;

· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

· Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

· Văn phòng Chủ tịch nước;

· Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

· Văn phòng Quốc hội;

· Tòa án nhân dân tối cao;

· Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  

- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;                                                                                                   

- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, Cổng TTĐT,

  các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, công báo;

- L​ưu: VT, TCCV (5b). 
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________


QUY CHẾ

Tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

 chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

(ban hành kèm theo Quyết định số          /2009/QĐ-TTg 

ngày       tháng    năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

___________________________
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, điều kiện, thẩm quyền tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp ngoài các hình thức khen thưởng đã có trong quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan đứng ra tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp là Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Ban, ngành đoàn thể ở trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê chuẩn điều lệ (sau đây gọi tắt là Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN TỔ CHỨC

 Điều 3. Phạm vi quy mô tổ chức

1. Phạm vi tổ chức quy mô cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là hình thức tổ chức trong phạm vi Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hoặc khu vực liên tỉnh).

Đơn vị chủ trì là: Cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý nhà nước (hoặc tham gia quản lý nhà nước) về ngành, lĩnh vực, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (hoặc phê chuẩn điều lệ).

2. Phạm vi tổ chức quy mô toàn quốc. 

Phạm vi tổ chức toàn quốc là hình thức tổ chức liên Bộ, liên ngành, do một đơn vị chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức.

Trường hợp do một Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương tổ chức, đối tượng tham gia liên quan đến nhiều doanh nghiệp và nhiều địa phương trên địa bàn cả nước được coi là phạm vi tổ chức toàn quốc.

Thời gian định kỳ tổ chức tôn vinh và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc được tổ chức ít nhất hai năm một lần.

3. Phạm vi tổ chức có tính chất quốc tế được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam và các thông lệ quốc tế.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định

1. Phạm vi tổ chức toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định đề án của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết quả tới cơ quan, đơn vị xin phép tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Phạm vi tổ chức Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Trường hợp tổ chức khu vực liên tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (đơn vị chủ trì tổ chức) xem xét, quyết định; đồng thời gửi đề án tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cơ quan thi đua, khen thưởng của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thẩm định đề án và trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất 20 ngày thông báo kết quả phê chuẩn.

Điều 5. Thủ tục hồ sơ đăng ký tổ chức.

1. Hồ sơ đăng ký tổ chức phạm vi cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm có:

a) Công văn xin đăng ký tổ chức của đơn vị chủ trì;

b) Đề án Tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm  cho các doanh nghiệp, đề án bao gồm các nội dung sau:

- Mục đích, yêu cầu và  nội dung tổ chức;

- Phạm vi tổ chức, hình thức và số lượng giải thưởng;

- Thành phần của ban tổ chức và hội đồng xét duyệt;

- Phương án tài chính và trách nhiệm của đơn vị tham gia tổ chức. 

Hồ sơ gửi về cơ quan thi đua, khen thưởng của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Hồ sơ đăng ký tổ chức phạm vi toàn quốc:

a) Công văn xin đăng ký tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ của đơn vị chủ trì; 

b) Đề án Tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp; đề án bao gồm các nội dung sau:

- Mục đích, yêu cầu và  nội dung tổ chức;

- Phạm vi tổ chức, hình thức và số lượng giải thưởng;

- Thành phần của ban tổ chức và hội đồng xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm;

- Phương án tài chính và trách nhiệm của đơn vị tham gia tổ chức. 

Hồ sơ đăng ký gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Hồ sơ đăng ký tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp có giá trị trong 01 năm.

Điều 6. Hình thức giải thưởng gồm

1. Bằng chứng nhận danh hiệu và giải thưởng;

2. Phần thưởng bằng tiền mặt (VNĐ) hoặc hiện vật lưu niệm;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm được nhận Cúp và giấy chứng nhận giải thưởng; Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng Bằng khen về thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực được giải.

4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tôn vinh và trao tặng giải thưởng có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng Giải thưởng; được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

Điều 7. Kinh phí tổ chức.

1. Kinh phí tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm được hình thành từ  các nguồn:

- Hỗ trợ của ngân sách nhà nước;

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật;

- Không huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với các tổ chức và cá nhân tham gia bình chọn tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm.

2. Kinh phí này được sử dụng công khai cho việc tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị xin đăng ký tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong hồ sơ đăng ký. 

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức không đảm bảo đúng quy định, thiếu trung thực trong việc kê khai hồ sơ để được tổ chức hoặc không xin phép tổ chức, nhưng tiến hành tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị đình chỉ, tước danh hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xin phép tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả và những vi phạm  trong tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm, cơ quan, đơn vị chủ trì mới được tiến hành tổ chức và tuyên truyền các hoạt động đối với việc tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm; các đơn vị doanh nghiệp tham gia giải thưởng nhất thiết phải có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp. 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của quy chế này, không được tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp. 

2. Đối với hình thức tổ chức có phạm vi toàn quốc khi tổ chức trao giải mời một đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Đối với hình thức tổ chức có phạm vi Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khi tổ chức trao giải mời đại diện Lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tham dự.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này nếu có những nội dung cần bổ sung, hoặc sửa đổi, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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